
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 4153/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 10 năm 2021 

        

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 20 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 30 và 31/10/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 

dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế các địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 

                             Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, 

Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ngãi. 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người lao động thuê  

của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số 4153/SYT-NVY ngày 31/10/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện 

thoại liên 

hệ 

Thời gian 

cách ly 

Kết quả  

xét nghiệm (3 lần) 

Phương án di chuyển Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 
Phương tiện  

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ ngày) 

Thời gian 

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ ngày) 

Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP 

1 Phạm Duy Thưởng Nam 1984 C9357117 0989585077 16/10 30/10 XN âm tính Xe khách 
20h00 

30/10/2021 
05h00 

31/10/2021 
Dương Nội Hà Đông Hà Nội 

2 Mạc An Đức Nam 1984 N1908587 Không có 23/10 30/10 
XN âm tính; Đã tiêm 
đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 
Xe khách 

20h30 
30/10/2021 

05h30 
31/10/2021 

Dương Nội Hà Đông Hà Nội 

3 Chu Văn Hải Nam 1983 C1430533 Không có 23/10 30/10 
XN âm tính; Đã tiêm 
đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 
Xe khách 

20h30 
30/10/2021 

01h30 
31/10/2021 

Văn Phương Nho Quan Ninh Bình 

4 Hà Văn Bàng Nam 1994 B8354211 0984067250 23/10 30/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 
COVID-19 

Xe khách 
20h30 

30/10/2021 
23h30 

30/10/2021 
Hồng Thành Yên Thành Nghệ An 

5 Đinh Thị Lan Nữ 1997 C0571861 Không có 23/10 30/10 
XN âm tính; Đã tiêm 
đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 
Xe khách 

20h30 

30/10/2021 

23h30 

30/10/2021 
Hồng Thành Yên Thành Nghệ An 

6 Phan Văn Tuấn Nam 2001 C1884639 Không có 23/10 30/10 
XN âm tính; Đã tiêm 
đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

30/10/2021 
23h30 

30/10/2021 
Trung Thành Yên Thành Nghệ An 

7 Cao Đăng Hợp Nam 1963 N2301884 0348515408 23/10 30/10 
XN âm tính; Đã tiêm 
đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 
Xe khách 

20h30 
30/10/2021 

23h50 
30/10/2021 

Diễn Phú Diễn Châu Nghệ An 

8 Ngô Sỹ Hưng Nam 1984 186177152 0962867969 23/10 30/10 
XN âm tính; Đã tiêm 
đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 
Xe khách 

20h30 
30/10/2021 

23h30 
30/10/2021 

Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An 

9 Hồ Công Quyết Nam 1990 40090001496 0982137868 23/10 30/10 
XN âm tính; Đã tiêm 
đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 
Xe khách 

20h30 
30/10/2021 

23h30 
30/10/2021 

Diễn Thành Diễn Châu Nghệ An 

10 Vũ Thị Trang Nữ 1995 C8827572 Không có 16/10 30/10 XN âm tính Xe khách 
20h00 

30/10/2021 
23h00 

30/10/2021 
Mã Thành Yên Thành Nghệ An 

11 Nguyễn Đình Vũ Đô Nam 2019 C8323971 Không có 16/10 30/10 XN âm tính Xe khách 
20h00 

30/10/2021 

23h00 

30/10/2021 
Mã Thành Yên Thành Nghệ An 

12 Phan Thị Huệ Nữ 1990 C0506559 0987438732 16/10 30/10 XN âm tính Xe khách 
20h00 

30/10/2021 
23h00 

30/10/2021 
Mã Thành Yên Thành Nghệ An 

13 Mai Văn Trương Phúc Nam 2017 C3406100 Không có 16/10 30/10 XN âm tính Xe khách 
20h00 

30/10/2021 
23h00 

30/10/2021 
Mã Thành Yên Thành Nghệ An 

14 Vũ Thị Hoài Nữ 1997 187524013 Không có 16/10 30/10 XN âm tính Xe khách 
20h00 

30/10/2021 

23h00 

30/10/2021 
Mã Thành Yên Thành Nghệ An 



15 Phan Minh Phúc Nam 2019 C8832849 Không có 16/10 30/10 XN âm tính Xe khách 
20h00 

30/10/2021 
23h00 

30/10/2021 
Mã Thành Yên Thành Nghệ An 

16 Nguyễn Văn Bắc Nam 1988 C9586548 0984989522 16/10 30/10 XN âm tính Xe khách 
20h00 

30/10/2021 
23h50 

30/10/2021 
Đức Sơn Anh Sơn Nghệ An 

17 Nguyễn Văn Cường Nam 1985 186338873 0978490005 16/10 30/10 XN âm tính Xe khách 
20h00 

30/10/2021 
23h30 

30/10/2021 
Giang Sơn Đông Đô Lương Nghệ An 

18 Hoàng Văn Long Nam 1977 C1245158 Không có 23/10 30/10 
XN âm tính; Đã tiêm 
đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 
Xe khách 

20h30 
30/10/2021 

22h30 
30/10/2021 

Quảng Hòa Ba Đồn Quảng Bình 

19 Phạm Văn Hợp Nam 1974 B6209396 Không có 23/10 30/10 
XN âm tính; Đã tiêm 
đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 
Xe khách 

20h30 
30/10/2021 

22h30 
30/10/2021 

Quảng Phong Ba Đồn Quảng Bình 

20 Nguyễn Hoàng Khả Nam 1996 C7310797 0399281290 23/10 30/10 
XN âm tính; Đã tiêm 
đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 
Xe khách 

20h30 
30/10/2021 

07h30 
31/10/2021 

Tịnh Sơn Sơn Tịnh Quảng Ngãi 

 

Danh sách này có 20 người./. 
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